
     CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ABC 

XÂY DỰNG NHIỆM VỤ THƯ 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Chủ phương tiện:     

Địa chỉ:    

Số điện thoại:              Số đăng ký:  

Năm đóng:                Nghề:  

Loại hình thiết kế:      

  Cải hoán máy      Cải hoán vỏ 

  Cải hoán nghề      Chuyển vùng hoạt động 

  Lập hồ sơ kỹ thuật phân cấp   Thiết kế mới 

Kích thước tàu:  

Chiều dài Lmax (m):          Chiều rộng Bmax (m):              Chiều cao mạn D (m):    

II. BỐ TRÍ CHUNG TOÀN TÀU 
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III. KẾT CẤU THÂN TÀU 

KẾT CẤU CƠ BẢN (mm) 
TT Tên chi tiết Qui cách (bxh)  Ghi chú 
1 Sống chính   
2 Sống mũi   
3 Sống đuôi   
4 Thanh dọc đáy   
5 Thanh dọc hông   
6 Thanh dọc mạn   
7 Thanh đỡ xà ngang boong cụt   
8 Thanh đỡ xà ngang boong   
9 Sườn mạn   

10 Xà ngang boong cụt   
11 Xà ngang boong   
12 Trụ vách (nẹp vách)   
13 Ván vỏ mạn t =   
14 Ván vỏ đáy t =   
15 Ván boong t =   
16 Sống dọc nền cabin   
17 Ván ốp ngoài MCS   
18 Ván ốp trong MCS   
19 Sống dọc miệng hầm   
20 Trụ chính cabin   
21 Trụ phụ cabin   
22 Bệ máy   
23 Ván vách hầm t=   
24 Xà dọc trần cabin   
25 Xà ngang trần cabin   
26 Ván mạn thượng tầng t =   
27 Ván boong thượng tầng t =   
28 Bổ chụp   
29 Ván đai mạn    
30 Đà ngang đáy   
31 Kiềng lái   
32 Trụ mũi   
33 Ván kề sống chính   
34 Ván vách thượng tầng t =   
35 Ván đai hông t =   
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IV. PHẦN MÁY 

Tên Đơn 
vị Máy chính 1 Máy chính 2 Máy phát 

Nhãn hiệu      

Model      

Số máy      

Công suất     

Số vòng quay v/p    

Tỉ số truyền     

Hệ trục chân vịt     

Số cánh chân vịt cánh    

Đường kính chân vịt mm    

Khối lượng chân vịt kg    

Chiều dài trục chân vịt mm    

Đường kính trục chân vịt mm    

Chiều dài ống bao mm    

Đường kính ống bao mm    
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V. NGHỀ KHAI THÁC - TRANG THIẾT BỊ 
 
- Nghề khai thác chính:    Nghề phụ (kiêm nghề): 

- Thời gian chuyến biển (ngày): 

- Số lượng thuyền viên: 

- Khối lượng lưới, ngư cụ (tấn): 

- Dầu (lít): 

- Nước ngọt (m3): 

- Đá (tấn): 

- Cá (tấn): 

- Máy phát (kW): 

- Số lượng Cẩu:     Loại cẩu: 

- Số lượng Tời:     Loại tời: 

- Hệ thống lái:  

 Thủy lực    Cơ khí    Lái dây 

- Bánh lái (bxh) mm:  

 
………………, Ngày…….. tháng……..năm 202… 

         Đại diện chủ tàu      Người khảo sát 
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